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Tuần 1 
Bài hát “ Đố bạn”
Trèo cây nhanh thoăn thoắt
Đố bạn biết con gì?
Đầu đội hai cái ná
Đúng là chú Hươu Sao
Hai tai to phành phạch
Đúng là chú Voi to.
Trông xem kìa, trông xem kìa! ai đi như thế kia
Phục phà phục phịch, đúng là bác Gấu đen.
Bài hát: “Chú voi con ở bản Đôn”
Chú voi con ở Bản Đôn.Chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người. Rất ham ăn với lại ham chơi.....Voi con ơi, voi con ơiMau lớn lên có đôi ngà to. Có sức đi khắp miền rừng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta. Chú voi con thật là khôn. Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn. Đầu gật gù, lúc lắc chiếc vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui. Voi con ơi, voi con ơi. Mau lớn lên có thân mình to. Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp tươi. Voi ơi voi ơi...
Truyện: Cáo , thỏ và gà trống
Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn Thỏ ra ngoài.Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó.
Bầy Chó hỏi Thỏ:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Thỏ ơi, đừng khóc nữa!
Bầy Chó an ủi Thỏ.
- Chúng tôi sẽ đuổi được Cáo đi.
Bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói:
- Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút mau!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
- Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Bầy Chó sợ quá chạy mất.
Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con Gấu đi qua, Gấu hỏi:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Thỏ ơi! Thỏ đừng khóc nữa! Ta sẽ đuổi được Cáo đi!
- Không, Bác Gấu ơi, Bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được!
- Đuổi được chứ!
Gấu nói giọng cương quyết. Gấu và Thỏ về đến nhà Thỏ, Gấu gầm lên:
- Cáo, cút ngay!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
- Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Gấu sợ quá chạy mất.
Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà Trống mào đỏ đi qua, vai vác một cái hái. Gà Trống thấy Thỏ khóc bèn hỏi:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo thôi.
- Không! Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không xong thì anh đuổi làm sao được!
- Thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi!
Gà Trống và Thỏ cùng về nhà Thỏ. Gà Trống cất tiếng hát:
- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo sợ quá bảo:
- Tôi đang mặc quần áo ạ!
Gà Trống lại hát:
- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo nói:
Cho tôi mặc áo bông đã!
Lần này thì gà quát lên:
- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, Thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.

Tuần 2
Truyện: Hai chú gấu tham ăn
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một Gấu mẹ đã già và hai chú gấu con sống với nhau.
Một hôm hai chú Gấu thưa với mẹ:
- Thưa mẹ, hai chúng con đã khôn lớn, xin mẹ cho chúng con tự đi kiếm thức ăn.
Gấu mẹ ôm lấy hai con, ân cần căn dặn mọi điều. Hai Gấu con từ biệt mẹ ra đi. Chúng đi mãi mà vẫn chưa tìm được thứ gì để ăn, trong khi bụng đã đói meo.
Bỗng ngay trên đường đi có một miếng phó mát lớn. Thật là sung sướng. Hai chú Gấu con cùng vồ lấy, định chia thành hai phần đều nhau. Nhưng hễ chú này định bẻ làm đôi thì chú kia giật lại vì sợ chiếm mất phần hơn. Miếng ăn trước mặt, lòng tham nổi lên, hai anh em quên cả lời mẹ dặn.
Hai chú Gấu đầu tiên còn cãi nhau, về sau lớn tiếng tranh giành kịch liệt. Vừa lúc ấy, một con Cáo già đi tới. Cáo hỏi:
Hai cậu làm gì mà ỏm tỏi thế?
Hai chú Gấu con kể lại chuyện rắc rối về việc chia phó mát.
Cáo già nói:
- Chuyện ấy có gì mà rắc rối. Đưa đây, tôi chia hộ cho thật đều nhau. Cậu em sẽ được một phần bằng phần của cậu anh.
Hai anh em gấu mừng rỡ reo lên:
- Thế thì hay quá! Bác chia hộ cho.
Cáo cầm lấy miếng phó mát bẻ làm đôi. Nhưng nó cố ý bẻ thành hai phần to, nhỏ khác nhau rõ rệt.
Hai chú Gấu cùng vội vàng nói:
- Miếng này to hơn rồi!
Cáo già bình thản đáp:
- Không hề gì! Nếu miếng này to tôi sẽ sửa lại ngay thôi mà!
Nói xong, Cáo đưa phần to lên mồm cắn một miếng rõ to rồi nhai ngấu nghiến.
Phần to trở thành phần nhỏ. Hai Gấu con lại kêu lên:
- Hai phần này lại không bằng nhau rồi!
Cáo già liếc mắt nhìn hai chú Gấu ra vẻ thông cảm:
Không sao, không sao, tôi sửa lại cho đều ngay.
Cáo lại há mồm ngoạm một miếng khá lớn ở phần to. Phần to lại hoá nhỏ hơn. Hai chú Gấu con lại hậm hực gào lên:
- Lại không đều! Hai phần vẫn không đều!
Cáo liếm mép rồi an ủi hai chú Gấu con:
- Được rồi, được rồi, chỉ cần sửa lại một tí là hai phần đều nhau thôi.
Cứ như vậy, Cáo chén hết miếng này đến miếng khác. Hai chú Gấu con thèm nhỏ dãi, cứ hếch mũi lên xem phần nào to hơn, phần nào nhỏ hơn. Cáo chén no bụng rồi mới chia cho hai phần đều nhau. Và lúc bấy giờ thì mỗi phần chỉ còn là một mẩu bé tí.
Cáo nói:
- Xong rồi, bây giờ thì hai phần tuy bé nhưng rất đều nhau đấy! Chúc hai cậu ăn ngon và đừng có tranh nhau nữa.
Cáo cười khì khì, ve vẩy đuôi và chuồn thẳng.

Tuần 3
Thơ: Chú bộ đội hải quân
Đứng canh ngày canh đêm				Quân thù mà ló mặt
Ngoài xa vời hải đảo					Biển lớn sẽ vùi thây
Kìa bóng chú hải quân					 Em mong ngày khôn lớn
Dưới trời xanh trứng sáo.					Sẽ vượt sóng ra khơi
 Mặc nắng mưa gió bão					Cũng cầm chắc cây súng
Cây súng chú chắc tay					Giữ lấy biển lấy trời

Tuần 4
Bài hát: Đêm noel
Tiếng Chuông Ngân Đêm Noel
Mừng ngày Chúa sinh ra đời.
Nào mình nắm tay tươi cười.
Hòa bình đến cho muôn người.
Cùng cất tiếng ca mừng vui.
Mừng ngày giáng sinh an hòa.
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà.
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi cất tiếng hát ca vang lừng.
Bong bing bong bong bing bong chuông giáo đường thanh vang.
Đêm noel chuông vang như bao yêu thương vang lan trong ánh sao sáng.
Bong bing bong bong bing bong.
Đêm giáng trần.
Thiên Chúa.
Xin dâng lên muôn kinh trong đêm.
Thiên Chúa giáng sinh ra đời

Mừng ngày Chúa sinh ra đời.
Nào mình nắm tay tươi cười.
Hòa bình đến cho muôn người.
Cùng cất tiếng ca mừng vui.
Mừng ngày giáng sinh an hòa.
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà.
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi cất tiếng hát ca vang lừng.
Đêm Noel đêm Noel ta hãy cùng vui lên.
Đêm Noel đêm Noel.
Xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế.
Đêm Noel chuông vang lên chuông giao đường vang lên.
Đêm Noel vui đêm Noel ta hay chúc nhau câu cười

Bài hát: We Wish You A Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Good tidings to you and all of your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year
Good tidings to you wherever you are
Good tidings for Christmas and a Happy New Year
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Good tidings to you and all of your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year
Good tidings to you wherever you are
Good tidings for Christmas and a Happy New Year
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Thơ: Đêm noel
[bookmark: _GoBack]Bố hái những chùm sao					Bé ngồi nghe mẹ kể
Trên nền trời xa tít						Chuyện ông già Noel
Rối bố đem gắn vào					Đêm nay không trăng sáng
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